	


	Trường: Tiểu học Bảo An 1
Tên:……………………………………………
Lớp :…………………………………………..
 

	              BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
              Năm học: 2019-2020
              Môn thi: Lịch sử- Địa lí
              Thời gian: 40 phút
               Ngày thi  :     /    / 2019


ĐỀ:
I. Phaàn 1: Lịch sử
                    Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 
 Câu 1: Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?         
                A. Tháng 8-1945.                    C. Tháng 8-1957.
                B. Tháng 9- 1855.                   D. Tháng 9-1858.
Câu 2: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm mục đích gì ?
A. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của Việt Nam.
B. Tuyên bố cho nhân dân Hà Nội biết nước Việt Nam đã giành được độc lập và tự do.
C. Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
D. Tuyên bố sự chấm dứt của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.
 Câu 3:  Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử đúng với tên của chiến dịch:
	Năm 1947

	La Văn Cầu

	Bắc Cạn

	Năm 1950



 (
Chiến dịch Biên giới
) (
Chiến dịch Việt Bắc
)




Câu 4: Vì sao nói:  Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?                                       
……………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………..…………………
Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
……………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………………………..……………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Phaàn 2: Địa lí
                       Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.  
 Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào?
A. Trung Quốc; Lào; Thái Lan; Cam-pu-chia
B. Trung Quốc; Lào; Cam-pu-chia
C. Thái Lan; Cam-pu-chia; Lào
D. Trung Quốc; Thái Lan; Cam-pu-chia
Câu 2: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là?
        A.  Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
        B.  Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
        C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
         D. Nhiệt độ thấp, gió và mưa ít thay đổi.                            
Câu 3:  Điền các từ ngữ  sau vào chỗ trống sao cho phù hợp: Bắc- Nam,  đông,  tây,  chữ S, biển. 
        Đất nước ta vừa có đất liền vừa có........, đảo và quần đảo. Phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều .........., với đường bờ biển cong như hình ........... Biển bao bọc phía ..........., nam và tây nam phần đất liền. 
Câu 4: Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì ?                                             ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?

……………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
……………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................







ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
LỚP: 5D- NĂM HỌC: 2019-2020
 I. Phaàn 1: Lịch sử
 Câu 1: (1 điểm) Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?  (M1)        
          D. Tháng 9-1858.
 Câu 2: (1 điểm) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm mục đích gì ? (M2)
          A.Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của ViệtNam.
Câu 3:  Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử đúng với tên của chiến dịch: (1 điểm) (M2)

	Năm 1947

	La Văn Cầu

	Bắc Cạn

	Năm 1950



 (
Chiến dịch Việt Bắc
) (
Chiến dịch Biên giới
)




  Câu 4: (1 điểm)  Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì: (M3)
   - Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.
  - Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.
  - Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.
  - Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.
 Câu 5: (1 điểm)  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam? (M3)
          - Đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
          - Phải phát triển tinh thần yêu nước.
          - Đẩy mạnh thi đua.
- Chia ruộng đất cho nông dân.
II. Phaàn 2: Địa lí
Câu 1: (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào? (M1)
                    B. Trung Quốc; Lào; Cam-pu-chia
Câu 2: (1 điểm) Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là? (M1)
                     B.  Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
Câu 3: (1 điểm) (M2)
     Điền các từ ngữ  sau vào chỗ trống sao cho phù hợp: Bắc- Nam, đông, tây, chữ S, biển. 
        Đất nước ta vừa có đất liền vừa có biển, đảo và quần đảo. Phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều Bắc- Nam, với đường bờ biển cong như hình chữ S. Biển bao bọc phía đông, nam và tây nam phần đất liền. 
Câu 4: (1 điểm)  Dân số tăng nhanh gây những khó khăn : (M3)
       Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân
Câu 5: (1 điểm) Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ? (M4)
- Đặc điểm vùng biển nước ta là: Không bao giờ đóng băng; miền Bắc và miền Trung hay có bão.
- Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống: Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên lớn (cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm ...) và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn.

                                              
                                                Người ra đề



                                                  
                                                  Lê Thị Hoàng Minh
























Ma trận đề kiềm tra cuối học kì I
Năm học: 2019 - 2020
Môn Lịch sử- Địa lí 5

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Hơn 80 năm chống TDP và đô hộ 1858-1945
	
Số câu

	1(1)
	
	
1(2)
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
Số điểm

	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP
	
Số câu

	
	
	1(3)
	
	
	1(4)
	
	1(5)
	1
	2

	
	
Số điểm

	
	


	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	Địa lí Việt Nam
	
Số câu

	1(1)
	
	1(2)
	
	1(3)
	1(4)
	
	1(5)
	3
	2

	
	
Số điểm

	1
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	3
	2

	Tổng cộng
	
Số câu

	2
	
	3
	
	1
	2
	
	2
	6
	4

	
	
Số điểm

	2
	
	3
	
	1
	2
	
	2
	6
	4














BẢNG MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2019-2020.  LỚP 5D
	Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức.
	Các mức độ nhận thức
	TỔNG

	
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
VD nâng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Hơn 80 năm chống TDP và đô hộ 1858-1945
	Số câu
	
1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	1,2
	

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	4,5
	
	
	3
	4,5

	Địa lí Việt Nam
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	4
	
	5
	1,2,3
	4,5

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	
	3
	
	1
	6
	4






